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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới; Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022
 (Kèm theo Công văn số        /      ngày     /11/2022 của….) 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới, Chiến lược quốc gia về bình đằng giới và Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới
a) Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới (đề nghị thống kê các văn bản về bình đẳng giới được ban hành/trình ban hành theo thẩm quyền).
b) Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới (LGG) trong xây dựng chính sách, pháp luật, các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới (đề nghị liệt kê các văn bản được ban hành/hoặc trình ban hành theo thẩm quyền).
2. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (Đề nghị nêu rõ số lượng hoạt động, đối tượng (nam, nữ), mục đích truyền thông?).
3. Xây dựng, phát triển mô hình và các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới
- Số các Mô hình/số đơn vị triển khai mô hình

- Đánh giá hiệu quả triển khai các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới tại cơ quan, đơn vị.
4. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới
a) Số lượng cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác bình đẳng giới của đơn vị.
b) Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ

- Số các lớp tập huấn được tổ chức, nội dung tập huấn;
- Đối tượng tham gia;
- Số lượng người tham gia (có phân tách giới tính).
c) Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo việc thực hiện pháp luật, chính sách về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới
- Số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra tại đơn vị;
- Nội dung thanh tra, kiểm tra (ví dụ như: thực hiện chính sách, pháp luật lao động đối với lao động nữ tại đơn vị..);
- Số lượng các vụ việc bị xử phạt/ hình thức xử phạt/ mức xử phạt.
d) Kinh phí thực hiện công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới
	Năm
	Kinh phí (triệu đồng)
	Tổng cộng

	
	Chi thường xuyên 


	Huy động
	

	2021
	
	
	
	

	2022
	
	
	
	


đ) Hoạt động hợp tác quốc tế về bình đẳng giới

Nêu rõ các hoạt động hợp tác quốc tế về bình đẳng giới hoặc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới đã được triển khai thực hiện tại đơn vị.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

1. Kết quả thực hiện

a) Tình hình thực hiện Mục tiêu 1 (trong lĩnh vực chính trị)

- Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị;
- Kết quả thực hiện mục tiêu:
+ Tỷ lệ nữ lãnh đạo chủ chốt đơn vị; tỷ lệ nữ quy hoạch trong các vị trí lãnh đạo chính quyền đơn vị nhiệm kỳ 2021-2025.

+ Đối với các sở, ngành, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội: số lượng/tỷ lệ nữ giữ chức vụ chủ chốt

+ Đánh giá các chỉ tiêu đã đạt, chưa đạt, có số liệu thống kê kèm theo.

b) Tình hình thực hiện Mục tiêu 2 (trong lĩnh vực kinh tế, lao động)
- Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kính tế, lao động;
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu:
+ Kết quả thực hiện 3 chỉ tiêu của mục tiêu 2 tại địa phương, đơn vị;
+ Đánh giá các chỉ tiêu đã đạt, chưa đạt, có số liệu thống kê kèm theo.

c) Tình hình thực hiện Mục tiêu 3 (trong đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới)

- Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới;
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu:
+ Kết quả thực hiện 4 chỉ tiêu của Mục tiêu 3 tại địa phương, đơn vị;
+ Đánh giá các chỉ tiêu đã đạt, chưa đạt, có số liệu thống kê kèm theo.
d) Tình hình thực hiện Mục tiêu 4 (trong lĩnh vực y tế)

- Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế;
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu:
+ Kết quả thực hiện 4 chỉ tiêu của Mục tiêu 4 tại địa phương, đơn vị;
 + Đánh giá các chỉ tiêu đã đạt, chưa đạt, có số liệu thống kê kèm theo.
đ) Tình hình thực hiện Mục tiêu 5 (trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo)

- Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu:
+ Kết quả thực hiện 4 chỉ tiêu của Mục tiêu 5 tại địa phương, đơn vị;
+ Đánh giá các chỉ tiêu đã đạt, chưa đạt, có số liệu thống kê kèm theo.
e) Tình hình thực hiện Mục tiêu 6 (trong lĩnh vực thông tin, truyền thông)

- Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực thông tin, tuyên thông;
-  Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu:
+ Báo cáo số liệu thực hiện 4 chỉ tiêu của mục tiêu 6 tại địa phương, đơn vị;
+ Đánh giá các chỉ tiêu đã đạt, chưa đạt, có số liệu thống kê kèm theo
2. Những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân

a) Những hạn chế, khó khăn

- Trong lĩnh vực chính trị;
- Trong lĩnh vực kinh tế, lao động;
- Trong đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới;
- Trong lĩnh vực y tế;
- Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;
- Trong lĩnh vực thông tin, truyền thông.
b) Nguyên nhân

- Nguyên nhân khách quan;
- Nguyên nhân chủ quan:

III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2023
1. Phương hướng

2. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

a) Công tác bình đẳng giới;

b) Công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Phụ lục 1:
	 MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI NĂM 2022
(Mẫu dành cho các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh)

(Kèm theo Công văn số           /SLĐTBXH-TEBĐG ngày      /11/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)



	Mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện Chiến lược quốc gia

về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa


	Đơn vị tính
	Mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới
	Đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện, theo dõi và tổng hợp số liệu báo cáo



	
	
	Kết quả đạt được năm 2022
	

	Mục tiêu 1: Trong lĩnh vực chính trị

	Chỉ tiêu: Tỷ lệ các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ.
	%
	
	Sở Nội vụ

	Mục tiêu 2: Trong lĩnh vực kinh tế, lao động

	Chỉ tiêu 1: Tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương.
	%
	
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	Chỉ tiêu 2: Tỷ trọng lao động nữ làm việc trong khu vực nông nghiệp.
	%
	
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp/hợp tác xã.
	%
	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	Mục tiêu 3: Đảm bảo bình đẳng giới trong đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

	Chỉ tiêu 1: Số giờ trung bình làm công việc nội trợ và chăm sóc trong gia đình không được trả công của phụ nữ so với nam giới.
	Lần
	
	Cục Thống kê

	Chỉ tiêu 2:

- Tỷ lệ người bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện được tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản;
	%
	
	- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	- Tỷ lệ người gây bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện ở mức chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự được tư vấn, tham vấn.
	%
	
	- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ nạn nhân bị mua bán trở về được phát hiện có nhu cầu hỗ trợ được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng.
	%
	
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	Chỉ tiêu 4: Tỷ lệ cơ sở trợ giúp xã hội công lập triển khai các hoạt động trợ giúp, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.
	%
	
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	Mục tiêu 4: Trong lĩnh vực y tế

	Chỉ tiêu 1: Tỷ số giới tính khi sinh (số trẻ em trai/100 trẻ em gái sinh ra sống).
	Số trẻ em trai
	
	Sở Y tế

	Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ tử vong bà mẹ (BM) liên quan đến thai sản/100.000 trẻ sinh sống.
	Số BM
tử vong
	
	Sở Y tế

	Chỉ tiêu 3: Tỷ suất sinh ở vị thành niên/1.000 phụ nữ ở độ tuổi vị thành niên.
	Ca sinh
	
	Sở Y tế

	Chỉ tiêu 4: Cơ sở y tế tuyến tỉnh cung cấp thí điểm dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho người đồng tính, song tính và chuyển giới.
	Cơ sở


	
	Sở Y tế

	Mục tiêu 5: Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

	Chỉ tiêu 1: Nội dung về giới, bình đẳng giới (BĐG) được đưa vào chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục của tỉnh và được giảng dạy chính thức ở các trường sư phạm từ năm 2025 trở đi.
	Nội dung BĐG
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	Chỉ tiêu 2:

- Tỷ lệ trẻ em trai và trẻ em gái dân tộc thiểu số hoàn thành giáo dục tiểu học;
	%

%
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	- Tỷ lệ trẻ em trai và trẻ em gái dân tộc thiểu số hoàn thành cấp trung học cơ sở.
Trong đó, tỷ lệ hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và trung học cơ sở đối với học sinh nam và nữ là tương đương.
	
	
	

	Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ nữ học viên, học sinh, sinh viên được tuyển mới thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp.
	%
	
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	Chỉ tiêu 4:

- Tỷ lệ nữ thạc sĩ;
	%
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	- Tỷ lệ nữ tiến sĩ,
	%
	
	

	Mục tiêu 6: Trong lĩnh vực thông tin, truyền thông

	Chỉ tiêu 1: Tỷ lệ dân số được tiếp cận kiến thức cơ bản về bình đẳng giới.
	%
	
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan hành chính, ban, ngành, đoàn thể các cấp được phổ biến, cập nhật thông tin về bình đẳng giới và thực hiện bình đẳng giới.
	%
	
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	Chỉ tiêu 3. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn mỗi quý có ít nhất 04 tin, bài về bình đẳng giới trên hệ thống thông tin cơ sở.
	%
	
	Sở Thông tin và Truyền thông

	- Chỉ tiêu 4: Phấn đấu đạt 100% Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình huyện, thị xã, thành phố có chuyên mục, chuyên đề; Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn có tin, bài tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới hằng tháng.
	%
	
	Sở Thông tin và Truyền thông


